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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       

		                  
                   ………, ngày …. tháng ….năm 20…


	Đề cương hướng dẫn xây dựng Kế hoạch
(Kèm theo Công văn số      /VPĐPNTM-KHNV ngày    /9/2022 
của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh)
		

KẾ HOẠCH
Thực hiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao/thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn…… 
(Xây dựng huyện NTM nâng cao (bao gồm duy trì huyện NTM):
 Phú Ninh, Duy Xuyên; huyện NTM: Tiên Phước, Nông Sơn, Quế Sơn, Núi Thành, Đại Lộc; thị xã, thành phố hoàn thành/duy trì nhiệm vụ xây dựng NTM: Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An; đối với các huyện không phấn đấu đạt chuẩn NTM thì chọn các nội dung liên quan để xây dựng cho phù hợp, tập trung mục tiêu xã NTM đến năm 2025 và không còn xã dưới 15 tiêu chí)
         	
Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT
Đánh giá tóm tắt quá trình triển khai thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn cấp huyện, một số kết quả nỗi bậc, một số khó khăn, hạn chế… Và khẳng định sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn cấp huyện đến năm 2025.
II. CĂN CỨ 
(nêu rõ các căn cứ pháp lý), như:
	- Văn bản TW (QĐ 263, QĐ 320 của TTg)
- Văn bản tỉnh (Nghị quyết 21, 38 của HĐND tỉnh; QĐ 2072, QĐ 2333, QĐ 2428, QĐ 2105…)
	- Văn bản cấp huyện…..
Phần thứ hai
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN …..

I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Nêu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã.
2. Thuận lợi.
3. Khó khăn.
II. KẾT QUẢ BỘ TIÊU CHÍ
1. Đối với xã nông thôn mới
Căn cứ Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh (viết tắt Quyết định 2072) để đánh giá chung mức độ đạt chuẩn/duy trì đạt chuẩn các tiêu chí NTM tại các xã trên địa bàn cấp huyện, cụ thể:
a) Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM: Có …./….xã được công nhận đạt chuẩn NTM. So với Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025, có …. xã đảm bảo duy trì đạt chuẩn tiêu chí (gồm: xã A…..), …..xã chưa đảm bảo duy trì đạt chuẩn tiêu chí (gồm:….).
b) Đối với các xã chưa đạt chuẩn NTM: Có…. xã chưa được công nhận đạt chuẩn NTM, cụ thể kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025:
- Xã A…. đạt chuẩn….. tiêu chí (gồm:……..), còn … tiêu chí chưa đạt chuẩn (gồm……..).
- Xã A…. đạt chuẩn….. tiêu chí (gồm:……..), còn … tiêu chí chưa đạt chuẩn (gồm……..).
-…………………………..
2. Đối với xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (đối với xã đã đạt chuẩn thì đánh giá kết quả duy trì):
Căn cứ Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao/kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 08/9/2022, Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh) để đánh giá chung mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM nâng cao/kiểu mẫu trên địa bàn cấp huyện (chỉ đánh giá đối với xã duy trì/đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu đến năm 2025).
Có …. xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao đến năm 2025 (gồm:…….); trong đó, có …. xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (gồm:…..), cụ thể:
- Đối với xã được công nhận đạt chuẩn: Có…. đã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao/kiểu mẫu; kết quả duy trì tiêu chí hiện nay so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025…..
- Đối với xã chưa được công nhận đạt chuẩn: Có ….chưa được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao/kiểu mẫu; kết quả tiêu chí hiện nay so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025…..
3. Đối với huyện NTM (chỉ áp dụng đối với huyện, bao gồm duy trì đối với Duy Xuyên, Phú Ninh)
Căn cứ Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ để đánh giá mức độ đạt chuẩn/duy trì đạt chuẩn trên địa bàn huyện, cụ thể:
Huyện đã đạt chuẩn/duy trì .... tiêu chí (gồm: TC 1, 2......), còn ....tiêu chí chưa đạt/duy trì (gồm:.......)
4. Đối với huyện NTM nâng cao (áp dụng cho Duy Xuyên, Phú Ninh)
Căn cứ Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 20222-2025 tại Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh để đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí huyện NTM nâng cao:
Đến nay đã có..../9 tiêu chí đạt chuẩn (gồm:.........); có......các tiêu chí đến nay chưa đạt chuẩn (gồm: TC 1 về Quy hoạch,....).
III. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC
 Tổng nguồn vốn được huy động thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2020: ……… triệu đồng. Trong đó: 
- Vốn ngân sách nhà nước: ……. triệu đồng, chiếm ….%
+ Vốn trực tiếp từ Chương trình NTM: …. triệu đồng, chiếm ….%, gồm: Ngân sách Trung ương: …… triệu đồng; ngân sách tỉnh: ….. triệu đồng; ngân sách cấp huyện:…. triệu đồng; ngân sách xã: ….. triệu đồng.
+ Vốn lồng ghép từ các chương trình, DA: … triệu đồng, chiếm ……%.
- Vốn tín dụng: ….. triệu đồng, chiếm …….%. 
- Vốn huy động doanh nghiệp, HTX: ……. triệu đồng, chiếm ……%.
- Vốn nhân dân đóng góp (quy đổi): ……. triệu đồng, chiếm ……%.
IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
Phân tích cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình NTM tại địa phương trong giai đoạn 2011-2020, gđ 2021-2025 như: Bộ máy, Bộ tiêu chí, các cơ chế chính sách, nguồn lực...
Phần thứ ba
MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
ĐẠT CHUẨN HUYỆN NTM/HUYỆN NTM NÂNG CAO, THỊ XÃ/THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NTM ĐẾN NĂM 2025 
(bao gồm địa phương xây dựng kế hoạch duy trì đạt chuẩn)
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
Căn cứ theo quy định điều kiện công nhận huyện đạt chuẩn NTM, thị xã/thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao để xác định cụ thể mục tiêu đảm bảo lộ trình đạt chuẩn theo quy định.
- Có  …. xã (tỷ lệ 100%) được công nhận đạt chuẩn NTM (bao gồm xã được công nhận đạt chuẩn duy trì). Trong đó, có …. duy trì đạt chuẩn và …. Phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2022-2025 (xã…).
- Có …. xã  đạt chuẩn NTM nâng cao (ít nhất 01 xã đối với thị xã, thành phố; 10% đối với huyện NTM, 50% huyện NTM nâng cao).
- Có …. Xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.
- Huyện đạt chuẩn NTM/ NTM nâng cao/thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025 đến năm …… (nếu địa phương đã được công nhận thì mục tiêu là duy trì, nâng cao chất lượng).
- Có…. thị trấn/phường công nhận đô thị văn minh.
- Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đạt từ ……..% trở lên.
- Có …. thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Trong đó, năm 2022 có thêm… thôn, năm 2023 có thêm …. năm 2025 có thêm …. thôn.
- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế…..%
- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh….%; trong đó có ….% hộ dùng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo….%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ….%.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt …. triệu đồng/người/năm.
- Tỷ lệ hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo còn…..%.
-……………………………………………………………………………	II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
A. ĐỐI VỚI THỊ XÃ/THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NTM (Kể cả duy trì): Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn
1. Kế hoạch thực hiện duy trì xã NTM
Đối với Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM; do vậy các xã này xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM (theo Hướng dẫn của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tại Công văn số 141/VPĐPNTM-KHNV ngày 08/9/2022).
Đề nghị các địa phương tổng hợp chung về hiện trạng, lộ trình, kế hoạch và nội dung thực hiện cụ thể đảm bảo duy trì đạt chuẩn chung các xã trên địa bàn đến năm 2025.
1.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 1.1: VD 4/4 xã đã có quy hoạch xây dựng NTM được phê duyệt, có 02 xã đã được rà soát, điều chỉnh quy hoạch..
- Chỉ tiêu 1.2:……..
    	(nêu rõ thực trạng chung so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2072)
Kết luận: Có…. xã đảm bảo đạt chuẩn, không đạt chuẩn.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
1.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 2.1:......
-.............
(nêu rõ thực trạng chung so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2072)
Kết luận: Có …xã duy trì đạt chuẩn, … xã không duy trì đạt chuẩn.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
1.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 3.1:......
- Chỉ tiêu 3.2:…..
    	(nêu rõ thực trạng chung so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2072)
Kết luận: Có …xã duy trì đạt chuẩn, … xã không duy trì đạt chuẩn.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
1.4. Tiêu chí số 4 về Điện
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 4.1:......
- Chỉ tiêu 4.2:…..
    	(nêu rõ thực trạng chung so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2072)
Kết luận: Có …xã duy trì đạt chuẩn, … xã không duy trì đạt chuẩn.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
1.5. Tiêu chí số 5 về Trường học
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.6. Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.8. Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.9. Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập
a) Thực trạng tiêu chí:
Trong đó, cần tập trung đánh giá toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những thế mạnh để tạo thu nhập cho người dân theo các nội dung gợi ý sau: (1) Đánh giá tình hình chung (về cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất của từng ngành, tốc độ tăng trưởng…); (2) Về phát triển sản xuất nông nghiệp; (3) Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; (4) về thương mại, dịch vụ và du lịch; (5) Về chương trình Ocop, sản xuất liên kết chuỗi….
Thu nhập bình quân đầu người đến nay (triệu đồng/người).
Kết luận: Có …xã duy trì đạt chuẩn, … xã không duy trì đạt chuẩn.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
Xác định nội dung cần tập trung thực hiện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo nâng cao thu nhập cho người dân gắn với lộ trình đạt tiêu chí NTM.
1.11. Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.12. Tiêu chí số 12 về Lao động
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.13. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.14. Tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.15. Tiêu chí số 15 về Y tế
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.16. Tiêu chí số 16 về Văn hóa
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.17. Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.18. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiệp cận pháp luật
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
1.19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh
(nêu rõ thực trạng và kế hoạch thực hiện thời gian đến)
(Kèm theo Phụ lục I về Hiện trạng, Phụ lục II về Kế hoạch thực hiện duy trì đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM trên địa bàn …….).
2. Kế hoạch thực hiện xã NTM nâng cao (bao gồm xã NTM kiểu mẫu nếu có)
(Mục tiêu ít nhất thực hiện 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao để đảm bảo điều kiện thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM).
Từng xã sẽ xây dựng kế hoạch duy trì/đạt chuẩn xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí gđ 2022-2025 đã được Văn phòng Điều phối NTM tỉnh hướng dẫn (tại Công văn số 147/VPĐPNTM-KHNV ngày 14/9/2022). Do vậy đề nghị thị xã, thành phố xác định kế hoạch chung, lộ trình thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao/xã NTM kiểu mẫu (có ít nhất 01 xã đạt chuẩn hoặc duy trì đạt chuẩn NTM nâng cao đến năm 2025 để đảm bảo địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
 (Kèm theo Phụ lục III về Hiện trạng, Phụ lục IV về Kế hoạch thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn huyện).
3. Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn đô thị văn minh (Phường)
Đánh giá hiện trạng đạt bao nhiêu tiêu chí về đô thị văn minh theo QĐ số  04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của TTg Chính phủ; lộ trình đánh giá, công nhận đạt chuẩn theo quy định.
4. Kế hoạch thực hiện đảm bảo đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 5 m2/người.
Đánh giá công tác quy hoạch đất sử dụng công cộng trong đô thị, mức độ đất cây xanh sử dụng công cộng; lộ trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo theo quy định.
B. ĐỐI VỚI HUYỆN NTM 
Áp dụng đối với các huyện: Nông Sơn, Quế Sơn, Núi Thành, Đại Lộc, Tiên Phước (riêng Tiên Phước đã xây dựng kế hoạch thì rà soát điều chỉnh theo Bộ tiêu chí mới quy định, nếu đã điều chỉnh thì xem như đã xây dựng kế hoạch).
1. Kế hoạch thực hiện tiêu chí xã NTM (như hướng dẫn đối với thị xã, thành phố nêu trên)
2. Kế hoạch thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu (như hướng dẫn đối với thị xã, thành phố nêu trên). Để huyện đạt chuẩn thì có ít nhất 10% tổng số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định.
3. Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn đô thị văn minh (thị trấn)
Đánh giá hiện trạng đạt bao nhiêu tiêu chí về đô thị văn minh theo QĐ số  04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của TTg Chính phủ; lộ trình đánh giá, công nhận đạt chuẩn theo quy định.
4. Kế hoạch thực hiện tiêu chí huyện NTM
Căn cứ Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ để đánh giá mức độ đạt chuẩn, kế hoạch thực hiện đạt chuẩn trên địa bàn huyện, cụ thể:
4.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 1.1:......
- Chỉ tiêu 1.2:..........
(nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 520)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
4.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 2.1:......
- Chỉ tiêu 2.2:..........
- Chỉ tiêu 2.3.......
- Chỉ tiêu 2.4........
(nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 520)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
4.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 3.1:......
- Chỉ tiêu 3.2:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 520)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
4.4. Tiêu chí số 4 về Điện
a) Thực trạng tiêu chí:
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
4.5. Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 5.1:......
-.............................
- Chỉ tiêu 5.4:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 520)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
4.6. Tiêu chí số 6 về Kinh tế
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 6.1:......
-.............................
- Chỉ tiêu 6.4:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 520)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
4.7. Tiêu chí số 7 về Môi trường
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 7.1:......
-.............................
- Chỉ tiêu 7.8:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 520)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
4.8. Tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 8.1:......
-.............................
- Chỉ tiêu 8.5:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 520)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
4.9. Tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 9.1:......
-.............................
- Chỉ tiêu 9.6:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 520)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
(Kèm theo Phụ lục V: Hiện trạng, kế hoạch thực hiện đạt các tiêu chí huyện NTM đến năm 202...).
C. ĐỐI VỚI HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
Áp dụng đối với 02 huyện: Phú Ninh, Duy Xuyên
Căn cứ Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam để rà soát, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn đảm bảo theo quy định.
1. Kế hoạch thực hiện duy trì xã NTM (như theo hướng dẫn đối với kế hoạch thị xã, thành phố hoàn thành NTM nêu trên).
2. Kế hoạch thực hiện xã NTM nâng cao, kiểu mẫu (như theo hướng dẫn đối với kế hoạch thị xã, thành phố hoàn thành NTM nêu trên). Có ít nhất 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn xã NTM nâng cao, để đảm bảo điều kiện công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.
3. Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn đô thị văn minh (thị trấn): Khi huyện đạt chuẩn NTM chưa quy định nội dung này, nên cần có kế hoạch thực hiện đạt theo quy định của Bộ tiêu chí huyện NTM.
4. Kế hoạch duy trì đạt chuẩn huyện NTM
Căn cứ Quyết địn số 520/2022/QĐ-TTg để đánh giá chung về thực trạng, kế hoạch, lộ trình duy trì đạt chuẩn theo quy định (đánh giá ngắn gọn).
5. Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao
5.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 1.1:......
- Chỉ tiêu 1.2:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2428)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
5.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 2.1:......
- Chỉ tiêu 2.2:..........
- Chỉ tiêu 2.3:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2428)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
5.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 3.1:......
- Chỉ tiêu 3.2:..........
- Chỉ tiêu 3.3:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2428)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
5.4. Tiêu chí số 4 về Điện
a) Thực trạng tiêu chí:
(nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2428)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
5.5. Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 5.1:......
..........................
- Chỉ tiêu 5.5:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2428)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
5.6. Tiêu chí số 6 về Kinh tế
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 6.1:......
..........................
- Chỉ tiêu 6.5:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2428)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
5.7. Tiêu chí số 7 về Môi trường
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 7.1:......
..........................
- Chỉ tiêu 7.8:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2428)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
5.8. Tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 8.1:......
..........................
- Chỉ tiêu 8.9:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2428)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
5.9. Tiêu chí số 9 về An ninh, trật tự - Hành chính công
a) Thực trạng tiêu chí:
- Chỉ tiêu 9.1:......
- Chỉ tiêu 9.2:..........
 (nêu rõ thực trạng so với quy định tiêu chí tại Quyết định 2428)
Kết luận: Đạt/không đạt.
b) Kế hoạch thực hiện tiêu chí thời gian đến:
- Xác định nội dung cần thực hiện đảm bảo đạt hoặc nâng cao chất lượng tiêu chí (nếu đạt).
- Lộ trình thực hiện, thời gian đạt tiêu chí.
(Kèm theo Phụ lục VI: Hiện trạng, kế hoạch thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí huyện NTM nâng cao đến năm 202...).
6. Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn huyện, thị xã/thành phố….. đến năm 2025:
Tổng kế hoạch nguồn vốn thực hiện: …… triệu đồng. Trong đó:
- Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ: ….. triệu đồng (XD cơ bản: …..triệu đồng, nguồn sự nghiệp: …… triệu đồng)
- Ngân sách huyện:…. triệu đồng
- Ngân sách xã, nhân dân: …… triệu đồng
- Nguồn lồng ghép:…… triệu đồng (Chương trình KTXH miền núi, giảm nghèo, giao thông nông thôn, thủy lợi, khác….).
Trong đó:
a) Vốn xây dựng NTM cấp xã (xã đạt chuẩn NTM/duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM/vốn đối với xã NTM nâng cao):…….. triệu đồng. Gồm: 
- Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ: ….. triệu đồng (XD cơ bản: …..triệu đồng, nguồn sự nghiệp: …… triệu đồng)
- Ngân sách huyện:…. triệu đồng
- Ngân sách xã, nhân dân: …… triệu đồng
- Nguồn lồng ghép:…… triệu đồng (Chương trình KTXH miền núi, giảm nghèo, giao thông nông thôn, thủy lợi, khác….).
b) Vốn xây dựng đạt chuẩn huyện NTM (duy trì)/huyện NTM nâng cao: ….. triệu đồng. Gồm:
- Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ: ….. triệu đồng (XD cơ bản: …..triệu đồng, nguồn sự nghiệp: …… triệu đồng)
- Ngân sách huyện:…. triệu đồng
- Ngân sách xã, nhân dân: …… triệu đồng
- Nguồn lồng ghép:…… triệu đồng (Chương trình KTXH miền núi, giảm nghèo, giao thông nông thôn, thủy lợi, khác….).
(Kèm theo Phụ lục VII: Dự kiến tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn xã….. đến năm 2025).
Lưu ý: Đối với nguồn vốn trực tiếp từ Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 (vốn nâng chuẩn, vốn xã NTM nâng cao), địa phương cần căn cứ Nghị Quyết 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 và Nghị quyết 38/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh để xây dựng kế hoạch vốn trên địa bàn xã theo vốn trung hạn đã giao cho địa phương; đồng thời theo NQ của HĐND cấp huyện để bố trí vốn đối ứng thực hiện cho phù hợp. Dự kiến các nguồn vốn lồng ghép có liên quan theo kế hoạch… (đối với các địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS miền núi, thì cập nhật nguồn vốn từ 02 Chương trình này để thực hiện gắn với đạt chuẩn các tiêu chí NTM tại mục lồng ghép…)
III. GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; đào tạo, tập huấn; kiện toàn bộ máy… phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM.
2. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm gắn với đạt tiêu chí xã NTM nâng cao; lồng ghép nhiều Chương trình thực hiện…
3. Tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân, giảm nghèo bền vững và là giải pháp căn cơ để tạo nguồn lực bền vững cho việc xây dựng NTM…
4. Thực hiện chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM…
5. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, điều hành, quản lý của nhà nước và sự vào cuộc của Mặt trận, đoàn thể một cách toàn diện, cụ thể, sát việc hơn và gắn với trách nhiệm của cán bộ được phân công và trách nhiệm của người đứng đầu…
6. Giải pháp về huy động nguồn lực, quyết toán, thanh toán nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình NTM...
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
2. Trách nhiệm các Hội, đoàn thể cấp huyện.
3. Trách nhiệm cấp xã
…………………………………………………….
Phần thứ ba
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với tỉnh
2. Đối với cấp ủy, HĐND cấp huyện
Trên đây là Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao/thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn……./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- BCĐ các Chương trình MTQG cấp huyện;
- Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện;
- Các Phòng, ban liên quan thuộc huyện;
- Đảng ủy, UBND xã;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH







